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HĐĐ TỈNH BÌNH  PHƯỚC                                                                                                 Bình Phước, ngày         tháng       năm 2019                                                                                           

                  ***    

BÁO CÁO

Phụ lục số liệu công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học đầu năm học 2019 - 2020
Mẫu số 1:

	STT
	Tên Trường
	Tổng số nhi đồng lớp 1/nữ
	Tổng số  nhi đồng lớp 2/nữ
	Tổng số nhi đồng lớp 3/nữ
	Tổng số thiếu niên/nữ
	Tổng số đội viên/nữ
	T. số học sinh dân tộc/nữ
	T. số học sinh có hoàn cảnh  khó khăn
	T. số học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học
	T. số chi đội
	T. số Liên đội
	Số Liên đội trên địa bàn dân cư
	T. số TPT/nữ
	T. số TPT Đội mới bổ nhiệm/nữ
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	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: Số thiếu niên là số nhi đồng lên lớp 4 chứ được kết nạp đội và số đội viên lớp 9 đủ tuổi kết nạp đoàn nhưng chưa được kết nạp.


Mẫu 2:

	STT
	Tên trường
	Đội TTMN
	Đội nghi thức nghi lễ
	Đội phụ trách sao
	Đội sao đỏ
	CLB học tập
	CLB TDTT
	CLB VHVN
	CLB tuyên truyền pháp luật

	
	
	Số đội
	Số thành viên
	Số đội
	Số thành viên
	Số đội
	Số thành viên
	Số đội
	Số thành viên
	Số đội
	Số thanh niên
	Số đội
	Số thành viên
	Số đội
	Số thành viên
	Số đội
	Số thành viên
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